
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /QĐ-UBND               Bình Định, ngày         tháng      năm 2021 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt các báo cáo chính sách an toàn: Báo cáo đánh giá 

 tác động môi trường và xã hội (ESIA); Báo cáo kế hoạch hành động 

 tái định cư (RAP); Báo cáo đánh giá xã hội (SA)  

Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2) 

thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy 

định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và 

quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

Căn cứ Hiệp định tài trợ số Cr.5749-VN ngày 08/4/2016 cho dự án Sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập tại Việt Nam đã ký kết giữa Chính phủ Nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế; 
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Căn cứ Công văn số 2127/TTg-QHQT ngày 23/11/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt khung chính sách tái định cư của Dự án “Sửa chữa và 

nâng cao an toàn đập”, vay vốn WB; 

Căn cứ Quyết định số 5095/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Phê duyệt điều chỉnh Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án “Sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đính kèm 

Quyết định số 2793/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT; 

Căn cứ Quyết định số 4376/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi và 

báo cáo an toàn đập, Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh 

Bình Định (năm 2) Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); 

Căn cứ nội dung Thư điện tử ngày 05/5/2021 của Ngân hàng Thế giới (WB) 

về việc không phản đối các báo cáo chính sách an toàn: Báo cáo kế hoạch hành 

động tái định cư (RAP), Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

tỉnh Bình Định (năm 2), Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh 

Bình Định. 

Căn cứ nội dung Thư điện tử ngày 06/5/2021 của Ngân hàng Thế giới (WB) 

về việc không phản đối các báo cáo chính sách an toàn: Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường và xã hội (ESIA), Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an 

toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2), Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

(WB8), tỉnh Bình Định; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 

142/TTr-BQL ngày 15/5/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt các báo cáo chính sách an toàn: Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường và xã hội (ESIA); Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư 

(RAP); Báo cáo đánh giá xã hội (SA), Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an 

toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

(WB8), với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8). 

Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2) 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định. 

3. Đơn vị lập các báo cáo chính sách an toàn: Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng và môi trường Sinh Thái. 

4. Vị trí, địa điểm và phạm vi xây dựng các báo cáo: huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 
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5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Sửa chữa và nâng cấp hai hồ 

chứa nước Hố Trạnh và Cây Me. 

6. Nội dung các báo cáo chính sách an toàn: 

6.1. Nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) 

- Chương 1: Giới thiệu chung về dự án 

- Chương 2: Mô tả tiểu dự án 

- Chương 3: Chính sách và khung luật pháp, thể chế 

- Chương 4: Đặc điểm môi trường, kinh tế xã hội vùng tiểu dự án 

- Chương 5: Đánh giá tác động đến môi trường và xã hội 

- Chương 6: Phân tích giải pháp thay thế 

- Chương 7: Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) 

- Chương 8: Tham vấn cộng đồng 

6.2. Nội dung Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP):  

- Phần I: Tổng quan 

- Phần II: Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực tiểu dự án 

- Phần III: Phạm vi thu hồi đất của tiểu dự án 

- Phần IV: Chính sách bồi thường của dự án và quyền lợi 

- Phần V: Tham vấn và tham gia của cộng đồng vào dự án 

- Phần VI: Công bố thông tin 

- Phần VII: Khiếu nại và thủ tục giải quyết khiếu nại 

- Phần VIII: Tổ chức thực hiện 

- Phần IX: Ngân sách 

- Phần X: Kế hoạch thực hiện 

- Phần XI: Giám sát và đánh giá 

- Phần XII: Các phụ lục 

6.3. Nội dung Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA): 

- Phần I: Giới thiệu chung 

- Phần II: Phương pháp thu thập thông tin 

- Phần III: Tổng quan về điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định 

- Phần IV: Biện pháp giảm thiểu và các can thiệp 

- Phần V: Cập nhật thông tin, giám sát và đánh giá 

- Phần VI: Kết luận và khuyến nghị 

- Phần VII: Các phụ lục 
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(Cụ thể có các báo cáo chính sách an toàn: Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và xã hội (ESIA); Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP); Báo cáo 

đánh giá tác động xã hội (SA) của dự án kèm theo).    

Điều 2. Chủ đầu tư và các cơ quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung 

trong báo cáo chính sách an toàn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội 

(ESIA); Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP); Báo cáo đánh giá tác 

động xã hội (SA), Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình 

Định (năm 2) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8). 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, Chủ 

tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- PVPNN; 

- Lưu: VT, K10  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

 Nguyễn Tự Công Hoàng 
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